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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TT QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc


		
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả khảo sát sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2023

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp;
Thực hiện Kế hoạch số 307/KH-LTT-QHDN ngày 24/5/2023 về việc Khảo sát sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2023;
Nay, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu Kết quả khảo sát  sinh viên đi thực tập tốt nghiệp như sau:
1. Đối tượng được khảo sát
- Các sinh viên (SV) của trường thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp trong năm 2023.
2. Hình thức khảo sát và số lượng sinh viên được khảo sát
- Hình thức khảo sát: khảo sát trực tiếp các đối tượng SV của trường đang đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp hoặc đang làm việc tại doanh nghiệp;
- Kết quả được thể hiện trên bảng câu hỏi tại: “Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên đi thực tập tốt nghiệp”;
- Số lượng sinh viên trả lời khảo sát: 43 SV, chi tiết xem bảng 1:
	STT
	Khoa
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	Tổng
	Cao đẳng
	Tỉ lệ (%)
	Trung cấp
	Tỉ lệ (%)
	

	1
	Cơ khí
	10
	0
	0
	10
	100
	 

	2
	Nhiệt - Lạnh
	17
	0
	0
	17
	100
	 

	3
	Động lực
	10
	0
	0
	10
	100
	 

	4
	Điện - Điện tử
	6
	0
	0
	6
	100
	 

	Tổng
	43
	0
	0
	43
	100
	 

	Bảng 1. Số lượng sinh viên trả lời khảo sát


3. Kết quả khảo sát
3.1. Lĩnh vực sinh viên được bố trí thực tập
[bookmark: _GoBack]Trong tổng số 9 lĩnh vực khảo sát chính thì các SV đi thực tập tốt nghiệp được bố trí chủ yếu ở các lĩnh vực: bảo trì, sửa chữa 22/43 SV (tỉ lệ 51%), vận hành thiết bị 12/43 SV (tỉ lệ 28%); kỹ thuật 07/43 SV (tỉ lệ 16%), sản xuất 02/43 (5%). Xem bảng 2, biểu đồ 1.
	STT
	Lĩnh vực
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Bảo trì, sửa chữa
	22
	51
	 

	2
	Vận hành thiết bị
	12
	28
	 

	3
	Kỹ thuật
	7
	16
	 

	4
	Sản xuất
	2
	5
	 

	5
	Văn phòng
	0
	0
	 

	6
	Tiếp thị - Bán hàng
	0
	0
	 

	7
	Quản lý
	0
	0
	 

	8
	Thiết kế
	0
	0
	 

	9
	Lĩnh vực khác
	0
	0
	 

	Tổng
	43
	100
	 

	Bảng 2. Lĩnh  vực sinh viên được bố trí thực tập





3.2. Sự phù hợp giữa công việc thực tập và chuyên ngành được đào tạo
Khi tham gia thực tập tốt nghiệp, tất cả 100% SV được bố trí thực tập tốt nghiệp ở vị trí công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Xem bảng 3.

	STT
	Mức độ phù hợp
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Phù hợp
	43
	100
	 

	2
	Không phù hợp
	0
	0
	 

	Tổng
	43
	100
	 

	Bảng 3. Mức độ phù hợp giữa ngành học và công việc khi thực tập



3.3. Khả năng đáp ứng công việc của sinh viên khi thực tập tốt nghiệp
	Trong số SV tham gia khảo sát về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc thực tập có: 16/43 SV (tỉ lệ 37%) đáp ứng rất tốt, 10/43 SV đáp ứng tốt (tỉ lệ 23%), 11/43 SV đáp ứng khá tốt (tỉ lệ 26%), 05/43 SV đáp ứng bình thường (tỉ lệ 12%), 01/43 SV đáp ứng chưa tốt (tỉ lệ 2%). Xem bảng 4, biểu đồ 2.
	STT
	Khả năng đáp ứng công việc
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Rất tốt
	16
	37
	 

	2
	Tốt
	10
	23
	 

	3
	Khá tốt
	11
	26
	 

	4
	Bình thường
	5
	12
	 

	5
	Chưa tốt
	1
	2
	 

	Tổng
	43
	100
	 

	Bảng 4. Khả năng đáp ứng công việc của sinh viên khi thực tập




3.4. Nhận xét về chương trình đào tạo của trường so với yêu cầu thực tập
Số SV nhận xét chương trình đào tạo của trường đáp ứng được yêu cầu thực tập tốt nghiệp là 43/43 SV (tỉ lệ 100%), không đáp ứng được 0/43 SV (tỉ lệ 0%) – xem bảng 5.
	STT
	Sự đáp ứng
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Đáp ứng được
	43
	100
	 

	2
	Không đáp ứng được
	0
	0
	 

	Tổng
	43
	100
	 

	Bảng 5. Sự đáp ứng của chương trình đào tạo so với yêu cầu thực tập tốt nghiệp


3.5. Ý kiến đánh giá về khối lượng kiến thức, chương trình đào tạo
	Khối lượng kiến thức và chương trình đào tạo được SV đánh giá như sau: về kiến thức cơ sở ngành: 36/43 SV (tỉ lệ 83,7%) đánh giá là hợp lý, 05/43 SV (tỉ lệ 11,6%) không ý kiến, 01/43 SV (tỉ lệ 2,3%) đánh giá thêm thời gian, 01/43 SV (tỉ lệ 2,3%) đánh giá chưa hợp lý; về kiến thức chuyên ngành: 34/43 SV (tỉ lệ 79,1%) đánh giá là hợp lý, 07/43 SV (tỉ lệ 16,3%) không ý kiến, 01/43 SV (tỉ lệ 2,3%) đánh giá thêm thời gian, 01/43 SV (tỉ lệ 2,3%) đánh giá chưa hợp lý. Xem bảng 6.
	STT 
	Ý kiến đánh giá 
	Số lượng ý kiến
	Ghi chú

	
	
	Cơ sở ngành
	Tỉ lệ (%)
	Chuyên ngành
	Tỉ lệ (%)
	

	1
	Hợp lý
	36
	83,7
	34
	79,1
	 

	2
	Không ý kiến
	5
	11,6
	7
	16,3
	 

	3
	Thêm thời gian
	1
	2,3
	1
	2,3
	 

	4
	Chưa hợp lý
	1
	2,3
	1
	2,3
	 

	5
	Bớt thời gian
	0
	0
	0
	0
	 

	Tổng
	43
	100
	43
	100
	 

	Bảng 6. Ý kiến đánh giá về khối lượng kiến thức, chương trình đào tạo



3.6. Kiến thức cần bổ sung trong chương trình đào tạo
Các kiến thức cần bổ sung trong chương trình đào tạo được nhiều SV đề xuất bổ sung: thực hành mô phỏng (42%), kỹ năng làm việc nhóm (30%), thực hành sản xuất (26%)… Chi tiết xem bảng 7. 
	STT
	Kiến thức cần bổ sung
	Số lượng ý kiến
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(3)/43x100
	(5)

	1
	Thực hành mô phỏng
	18
	42
	 

	2
	Kỹ năng làm việc nhóm
	13
	30
	 

	3
	Thực hành sản xuất
	11
	26
	 

	4
	Lý thuyết
	6
	14
	 

	5
	Thí nghiệm
	3
	7
	 

	Bảng 7. Kiến thức sinh viên đề nghị được bổ sung trong chương trình đào tạo



3.7. Đánh giá về công tác đào tạo, hỗ trợ sinh viên của trường
3.7.1. Đánh giá việc tổ chức, bố trí, phân công thực tập tốt nghiệp của nhà trường
Trước khi đi thực tập tốt nghiệp SV được khoa phổ biến các quy định liên quan và hướng dẫn đi thực tập. Các đơn vị thực tập do nhà trường phân công bố trí 37/43 SV (tỉ lệ 86%), do SV tự liên hệ 06/43 SV (tỉ lệ 14%). 
Công tác tổ chức, bố trí, phân công thực tập của nhà trường được 39/43 SV (tỉ lệ 90,7%) đánh giá tốt, 03/43 SV (tỉ lệ 7%) đánh giá cần duy trì, 01/43 SV (tỉ lệ 2,3%) đánh giá chưa tốt. Điểm chưa tốt mà SV nêu là: chậm trễ thông báo khi phân công nơi thực tập. Chi tiết các đánh giá xem bảng 8 và biểu đồ 3.
	STT
	Ý kiến đánh giá
	Số lượng
	Tỉ lệ %)
	Chi chú

	1
	Tốt
	39
	90,7
	 

	2
	Cần duy trì
	3
	7
	 

	3
	Chưa tốt
	1
	2,3
	 

	4
	Cần đổi mới
	0
	0
	 

	Tổng
	43
	100
	 

	Bảng 8. Đánh giá việc tổ chức, phân công thực tập tốt nghiệp





3.7.2. Đánh giá việc giáo dục, quản lý rèn luyện và xử lý kỷ luật của nhà trường
	Trong công tác giáo dục, quản lý rèn luyện và xử lý kỷ luật được 41/43 SV (tỉ lệ 95%) đánh giá tốt, 02/43 SV (tỉ lệ 5%) đánh giá duy trì. Xem bảng 9.
	STT
	Ý kiến đánh giá
	Số lượng
	Tỉ lệ %)
	Chi chú

	1
	Tốt
	41
	95
	 

	2
	Duy trì
	2
	5
	 

	3
	Chưa tốt
	0
	0
	 

	4
	Cần đổi mới
	0
	0
	 

	Tổng
	43
	100
	 

	Bảng 9. Đánh giá việc giáo dục, quản lý rèn luyện và xử lý kỷ luật



3.7.3. Mức độ hài lòng của sinh viên
Trong thời gian thực tập tốt nghiệp 97,7% SV nhận được sự quan tâm của giáo viên hướng dẫn thực tập, 01/43 SV (2,3%) chưa nhận được sự quan tâm của GV hướng dẫn. Số SV hài lòng với ngành học: 43/43 SV (tỉ lệ 100%), số SV hài lòng với trường học: 43/43 SV (tỉ lệ 100%). Chi tiết xem bảng 10.
	STT
	Sự hài lòng của sinh viên
	Sự quan tâm của GVHD
	Đối với ngành học
	Đối với trường học
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	

	1
	Có
	42
	97,7
	43
	100
	43
	100,0
	 

	2
	Không
	1
	2,3
	0
	0
	0
	0,0
	 

	Tổng
	43
	100
	43
	100
	43
	100
	 

	Bảng 10. Sự hài lòng của sinh viên đối với ngành học và trường học



4. Các ý kiến đóng góp của sinh viên
- Em rất hài lòng về chương trình dạy do nhà trường đề xuất ra cho em.
- Em thấy nhà trường đã làm rất tốt. Em nghĩ bản thân chúng ta phải tự cố gắng phát triển bản thân mình hơn.
- Việc tổ chức, bố trí, phân công thực tập của nhà trường: chậm trễ thông báo khi phân công nơi thực tập (SV lớp 20T4-CNÔ5).
5. Kết luận
	Qua phân tích phiếu Khảo sát sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2023 cho thấy:
	- Sinh viên của trường được phân công bố trí công việc thực tập đúng với chuyên ngành đào tạo (100%). Trong quá trình làm việc thực tế hầu hết các em đều đáp ứng được yêu cầu công việc thực tập tốt nghiệp của mình, tỉ lệ các em đáp ứng rất tốt (37%) và tốt (23%) chiếm tỉ lệ khá cao, có 01/43 SV (2,3%) không đáp ứng được công việc thực tập.
	- Chương trình đào tạo đã phù hợp với thực tế sản xuất, chương trình đào tạo của trường được 43/43 SV (100%) đánh giá đáp ứng được yêu cầu thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp.
	- Việc tổ chức, bố trí, phân công thực tập và quản lý giáo dục, rèn luyện, kỷ luật được đánh giá tốt (90,7% và 95%).
6. Kiến nghị
- Trong quá trình phân công thực tập tốt nghiệp các khoa cần quan tâm hơn nữa đến sinh viên, thông báo kịp thời các thông tin cần thiết về quá trình thực tập để các em chủ động trong việc sắp xếp thực tập. 
- Xem xét nâng cao thời lượng các môn học thực hành, thiết kế những bài thực hành gắn liền với thực tiễn sản xuất qua đó trang bị những kỹ năng thực hành tốt hơn cho sinh viên.
Trên đây là báo cáo tình hình khảo sát sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo đến Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị có liên quan được biết. 

	Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các phòng, khoa liên quan (để biết);
- Lưu: QHDN.
	TRƯỞNG TRUNG TÂM






Nguyễn Văn Chiến



Biểu đồ 3. Đánh giá việc tổ chức, phân công thực tập tốt nghiệp
Số lượng	Tốt	Cần duy trì	Chưa tốt	Cần đổi mới	39	3	1	Tỉ lệ %)	Tốt	Cần duy trì	Chưa tốt	Cần đổi mới	90.697674418604649	6.9767441860465116	2.3255813953488373	0	
Biểu đồ 1. Lĩnh  vực sinh viên được bố trí thực tập
Số lượng	Bảo trì, sửa chữa	Vận hành thiết bị	Kỹ thuật	Sản xuất	Văn phòng	Tiếp thị - Bán hàng	Quản lý	Thiết kế	Lĩnh vực khác	22	12	7	2	0	0	0	0	0	Tỉ lệ (%)	Bảo trì, sửa chữa	Vận hành thiết bị	Kỹ thuật	Sản xuất	Văn phòng	Tiếp thị - Bán hàng	Quản lý	Thiết kế	Lĩnh vực khác	51.162790697674424	27.906976744186046	16.279069767441861	4.6511627906976747	0	0	0	0	0	
Biểu đồ 2. Khả năng đáp ứng công việc của sinh viên khi thực tập
Số lượng	Rất tốt	Tốt	Khá tốt	Bình thường	Chưa tốt	16	10	11	5	1	Tỉ lệ (%)	Rất tốt	Tốt	Khá tốt	Bình thường	Chưa tốt	37.209302325581397	23.255813953488371	25.581395348837212	11.627906976744185	2.3255813953488373	


